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BÁO CÁO 

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

 ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ  

về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật  

 

 Thực hiện công văn số 420/STP-PBGDPL ngày 14/3/2019 củ  S          

về việc   ớng dẫn tổng kết 05 năm t ực hiện Quyết địn  14/2019/QĐ-TTg của Thủ 

t ớng C ín    ủ về việc xây dựng, quản lý, k  i t  c  ủ s c       luật. UBND 

huyện Kiến X ơng b o c o kết quả thực hiện với c c nội dung cụ thể n   s u: 

 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

    C ng tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức kiểm tra, khảo sát 

 C c xã, t ị trấn đã đồng loạt tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-

  g ngày 13/3/2019 của Thủ t ớng C ín    ủ về việc xây dựng, quản lý, k  i 

t  c  ủ s c       luật và x c định lại  ìn  t ức, biện      tuyên truyền, phổ biến 

gi o dục      luật t ông qu  việc k  i t  c tủ s c       luật. Tủ s c       luật là 

nơi l u giữ và  ệ thống đ ợc c c văn bản quy phạm      luật về chủ tr ơng, c ín  

s c  củ  Đảng, P    luật củ  n à n ớc nhằm phục vụ nhu cầu công t c, ng iên 

cứu tìm  iểu củ  c n bộ, công chức, viên c ức và n ân dân. 

 Việc   ớng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, quản lý, k  i t  c  ủ s c       luật 

và kiến thức      luật c o công c ức phụ tr c   ủ s c       luật: Công c ức phụ 

tr c  đã đ ợc t  m gi  c c lớp bồi d ỡng nghiệp vụ về xây dựng, quản lý, k  i 

t  c  ủ s c       luật và công t c   ổ biến kiến thức      luật đến đội ngũ c n 

bộ, công c ức và n ân dân. 

 Công t c quản lý, bảo quản tài liệu của Tủ s c       luật đ ợc UBND thực 

hiện c u đ o, bảo quản cẩn thận nhằm đảm bảo nhu cầu tìm  iểu s c  luật c o đội 

ngũ c n bộ, công c ức. 

 2  Tình hình xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 

 * Về quản lý tủ sách pháp luật 

 - Số l ợng c n bộ phụ tr c   ủ s c       luật: 01 công c ức          



 - Đị  điểm đặt  SPL: UBND c c xã, trụ s  cơ qu n 

 - C c tài liệu chủ yếu trong TSPL: Số l ợng s c  trung bìn  là 100 cuốn/1 tủ 

 - C n bộ phụ tr c  là Công c ức         - hộ tịc  xã, t ị trấn 

 - Thực trạng quản lý, bảo quản tài liệu củ   SPL: Còn   mức hạn chế 

 - Ứng dụng khoa học t ông tin vào quản lý  SPL: Đảm bảo cho việc tra cứu 

c o c n bộ xã, t ị trấn 

 * Về khai thác TSPL 

 - Đối t ợng phục vụ TSPL, số l ợng ng ời đọc, m ợn tại tủ s c       luật 

trung bìn   àng năm: C ủ yếu c n bộ UBND xã, t ị trấn 

 - Số l ợng Tủ s c       luật: Mỗi xã có 01 tủ s c  

 - Thời gi n,  ìn  t ức phục vụ   33 xã, t ị trấn: Tủ s c       luật m  cửa 

tất cả c c ngày trong tuần theo lịc  làm việc củ  UBND xã. ( ừ thứ 2 đến s ng t ứ 

7  àng tuần). 

  rong n ững năm gần đây do công ng ệ t ông tin    t triển nên UBND  c c 

xã, t ị trấn k ông bổ sung t êm đầu s c .   i cần văn bản      luật    dụng c o 

bộ   ận nào t ì bộ   ận đó tr  cứu trên mạng  nt n t.  

 3. Một số m  hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức quản lý, khai 

thác sử dụng tủ sách pháp luật 

 Một số xã đã đặt tủ s c       luật tại điểm b u điện văn  ó  của xã  oặc tại 

trung tâm  ọc tập cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi c o công dân đến tra cứu c c 

văn bản      luật một c c  t uận lợi  ơn 

 Số l ợng Tủ s c       luật. 

 - Số l ợng tủ s c   uyện:                                 01 tủ s c  

 - Số l ợng Tủ s c       luật 33 xã, thị trấn:   33 tủ s c   

 - Đị  điểm đặt tủ s c       luật : Tại   òng  iế  công dân và Bộ phận tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục  àn  c ín  t  o cơ c ế một cửa, một cử  liên t ông của 

c c xã, t ị trấn.  

 4  Kinh phí xây dựng tủ sách pháp luật 

 Những năm tr ớc c c xã, thị trấn bổ sung t êm c c đầu s c  do nguồn kinh 

  í củ  xã. 

 5  Đánh giá chung 



 N ững năm đầu k i mới triển k  i  ủ s c       luật rất có  iệu quả, gó  

  ần nâng c o n ận t ức củ  c n bộ, công c ức và n ân dân về P    luật. 

  rong 5 năm qu   SPL đ ợc cấ  trên tr ng bị c o c c xã, t ị trấn và tủ s c  

  c c cơ qu n mới đ   ứng đ ợc việc tra cứu phục vụ cho nghiệp vụ củ  c n bộ 

làm c uyên môn. Đồng thời là cơ s  để trả lời những thắc mắc của nhân dân k i có 

nhu cầu tra cứu một số xã đã kịp thời bổ sung c c đầu s c  mới chủ yếu là s c  có 

liên qu n đến chế độ c ín  s c  và ng iệ  c uyên ngàn  củ  c c cơ qu n đơn vị. 

 Việc bổ sung, cập nhật đầu s c , văn bản      luật  àng năm bổ sung kịp 

thời c c s c , b o, tài liệu      luật, thiết bị phổ biến, gi o dục      luật cho Tủ 

s c       luật; t  ờng xuyên rà so t,  ệ thống  o  s c , tài liệu      luật, phổ 

biến, gi o dục      luật có c ỉ dẫn cụ thể để  dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm. 

 Nhu cầu tra cứu củ  độc giả hiện nay chủ yếu: Ứng dụng công ng ệ t ông 

tin cụ thể là sử dụng hệ thống  nt rn t để cung cấ  văn bản quy phạm      luật cần 

thiết thay thế cho Tủ s c       luật truyền thống. 

 II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN 

 1. Về tồn tại, hạn chế 

 - Do tủ s c       luật đặt tại   òng làm việc củ  Công c ức        -  ộ 

tịc  lên việc ng ời dân đến m ợn và đọc s c  còn  ạn chế. 

 - C c tài liệu của tủ s c       luật c    đ  dạng,   ong    .  ăn bản      

luật sử  đổi liên tục nên k ó c o việc cậ  n ật và tuyên truyền 

 2  Khó khăn 

 -  S c  đ ợc trang bị n y đã có văn bản hầu n   đã  ết hực lực. 

 - Tủ s c  đặt tại UBND xã, t ị trấn chỉ phục vụ c n bộ c uyên môn k ông 

đ   ứng phục vụ n ân dân. 

 -  Gi  s c  qu  c o k ông đ   ứng cho việc bổ sung t  ờng xuyên 

 -   in    í  ạn hẹp k ông có nguồn để mua bổ sung cho TSPL 

 -  S c  củ  c c cơ qu n c ủ yế  là s c  ng iệp vụ c uyên ngàn  

 - Số l ợt ng ời đọc, m ợn   Tủ s c       luật tại c c xã, t ị trấn những 

năm tr  lại đây với việc    t triển công ng ệ t ông tin. (C ủ yếu là c n bộ, công 

chức, hội viên đoàn viên, n ân dân), số l ợng độc giả rất ít. 

 - C c tài liệu của tủ s c       luật c    đ  dạng,   ong    . 



 Lý do:  ủ s c       luật đến gi i đoạn hiện nay rất ít ng ời k  i t  c, sử 

dụng do sự    t triển nhanh của hạ tầng công ng ệ t ông tin trong n ững năm qu  

Cấp ủy, c ín  quyền đị     ơng   ớng đến nông t ôn mới nâng c o vào cuối năm 

2019 nên c c đị     ơng đã đầu t  cơ s  hạ tầng Internet đ ợc trang bị đến tất cả 

c c c n bộ, công c ức của xã gắn với m y vi tín  nên c n bộ, công c ức chủ yếu 

tra cứu văn bản và đọc t ông tin ấn phẩm trên  nt rnet, Mạng văn   òng điện tử 

liên t ông,  ệ thống hạ tầng viễn t ông đ ợc lắ  đặt đồng bộ trên đị  bàn xã nên 

việc    dụng công ng ệ số củ  n ân dân rất thuận tiện. 

 III  BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Nên c uyển và s   n ậ  tủ s c       luật với t   viện  oặc điểm b u điện 

văn  ó . Cấp ủy, c ín  quyền đị     ơng   ải tíc  cực trong công t c xã  ội  ó  

việc xây dựng tủ s c       luật n  : kêu gọi đầu t , bố trí kin    í để đảm bảo 

việc bổ sung đủ c c đầu s c  t iết yếu hằng năm c o  ủ s c       luật củ  địa 

   ơng.  uyên truyền để N ân dân nâng c o trìn  độ dân trí, dân luật, qu n tâm 

ng iên cứu tìm  iểu      luật mà địa chỉ đầu tiên   ục vụ N ân dân là  ủ s c  

     luật cơ s . P  t động   ong trào đọc s c  và tạo k ông gi n đọc để N ân dân 

thuận tiện nhất đến k  i t  c tủ s c       luật tại cơ s . Cấ  trên qu n tâm cấp 

miễn   í n iều s c       luật  ơn n ất là n ững luật mới b n  àn  và c c s c  

     luật thiết yếu c o N ân dân nông t ôn để làm   ong     c c đầu s c  và 
cuốn   t đ ợc ng ời dân k  i t  c sử dụng nhiều  ơn. 

 IV  QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Phương hướng 

  uyên truyền n ân dân n ằm nâng c o n ận thức và tạo phong học tập, 

ng iên cứu trong N ân dân và c ủ động    t động   ong trào đọc s c  trong N ân 

dân. Bổ sung t  ờng xuyên làm   ong     số l ợng đầu s c , b o, tài liệu cho Tủ 
s c  tại cơ s . 

 2. Nhiệm vụ, giải pháp 

 Để bổ sung t  ờng xuyên làm   ong     số l ợng đầu s c , b o, tài liệu 

cho Tủ s c  c c đị     ơng nên tổ chức thực hiện tốt chủ tr ơng xã  ội  ó  tủ 

s c  bằng việc vận động cơ qu n, tổ chức, ng ời dân, bạn đọc… t  m gi   iến 

s c  c o tủ s c . Hiện n y do công ng ệ t ông tin    t triển mạnh mẽ nên việc tra 

cứu c c văn bản      luật trên mạng rất n  n  c óng, tiện lợi. c n bộ, công c ức, 

viên c ức và ng ời dân   ần lớn lựa chọn việc tra cứu văn bản      luật qua mạng 

t  y vì tìm tr  cứu tại Tủ s c       luật củ  đị     ơng.  ì vậy, cần lựa chọn  ìn  



thức n   tr o đổi s c  với c c tủ s c  củ  c c dòng  ọ để làm   ong     đầu s c  

và cũng để ng ời dân tiếp cận c c quy địn       luật ngày một thuận tiện  ơn. 

 3. Đề xuất, kiến nghị 

 Kết hợ  mô  ìn   ủ s c       luật truyền thống với Tủ s c     p luật điện 

tử. Th ờng xuyên tăng c ờng bồi d ỡng,   ớng dẫn Công c ức        ,  ộ  tịch 

nâng c o trìn  độ k  i t  c  nt rnet trong k  i t  c  ủ s c       luật điện tử. 

 Để công t c   ổ biến, tuyên truyền, gi o dục      luật và xây dựng Tủ s c  

     luật tại xã, t ị trấn đạt hiệu quả, đề nghị cấ  có t ẩm quyền cần qu n tâm đầu 

t   ơn nữ  c o công t c bổ sung nguồn s c  n   văn bản luật và c c văn bản liên 

qu n c c loại s c  mới, những văn bản luật mới b n  àn , đ   ứng nhu cầu tiếp 

cận văn bản luật một c c  nhanh nhất. 

 Đề nghị cấ  có t ẩm quyền ng iên cứu có t ể s t n ập Tủ s c       luật c c 

xã, t ị trấn vào  rung tâm  ọc tập cộng đồng mà  iện n y Công c ức        ,  ộ 

tịc  xã đ ng đảm nhiệm là  r  ng tiểu ban tuyền truyền phổ biến, gi o dục      

luật của  rung tâm  ọc tập cộng đồng. 

 Nâng c o trìn  độ c uyên môn ng iệp vụ cho c c Công c ức        ,  ộ 

tịc  xã, t ị trấn về xây dựng, quản lý, k  i t  c  ủ s c       luật và kiến thức 

     luật, đ ợc t  m gi  c c lớp bồi d ỡng nghiệp vụ về xây dựng, quản lý, khai 

t  c  ủ s c       luật và công t c   ổ biến kiến thức      luật đến đội ngũ c n 

bộ, công c ức, đoàn viên,  ội viên, n ân dân đị     ơng. 

 Cần cải tiến sắp xếp lại tủ s c       luật   c c đơn vị nhất là cấ  xã, t ị trấn 

phải có t   viện đ   ứng tra cứu củ  n ân dân. 

  àng năm bổ sung ngân s c  và bổ sung s c  t  ờng xuyên c o  SPL 

  rên đây là b o c o tổng kết 05 năm t ực hiện Quyết địn  14/2019/QĐ-TTg của 

Thủ t ớng C ín    ủ về việc  xây dựng, quản lý, k  i t  c  ủ s c       luật, 

UBND huyện Kiến X ơng trân trọng b o c o./. 

Nơi nhận: 
- S     P   ; 

- Chủ tịch, c c PC  UBND  uyện; 

- L u:   ,  P. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

              Phạm Nguyễn Tiêu    



 

Phụ lục II 

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số  4/20 9/QĐ-TTg ngày  3/3/20 9 

của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác TSPL 

1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quyết định số  4/20 9/QĐ-TTg 

 

STT Đơn vị, địa 

   ơng 

 ăn bản   ớng dẫn, chỉ đạo 

1 P òng    

     

Công văn số 15/P P ngày 15/10/2019 củ    òng         

huyện  /v tổ c ức rà so t, đ n  gi   iệu quả, x c địn  

nhu cầu k  i t  c, sử dụng và t  m m u, đề xuất   ớngxử 

lý  ủ s c       luật  iện có tạicấ  xã, cơ qu n, đơn vị 

k ông t uộc đối t ợng điều c ỉn  củ  Quyết địn  số 

14/2019/QĐ-TTg  

…   

2. Số lượng tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện 

 

STT TÊN 

HUYỆN 

Phân loại Tủ 

sách 

pháp 

luật 

tại các 

cơ 

quan, 

đơn vị 

Số xã, 

phường, 

thị trấn 

Số Tủ sách 

pháp luật 

được xây 

dựng theo 

Quyết định 

số 

06/20 0/QĐ-

TTg  đã sáp 

nhập  

Số Tủ sách 

pháp luật 

được xây 

dựng theo 

Quyết định 

số 

06/20 0/QĐ-

TTg  tiếp 

tục duy trì 

  Tủ 

sách 

pháp 

luật 

tại 

các 

xã 

đặc 

biệt 

khó 

khăn 

Tủ 

sách 

pháp 

luật 

tại 

cơ 

quan 

c ng 

an 

Tủ 

sách 

pháp 

luật 

tại 

cơ 

quan 

quân 

đội 

 Kiến 

X ơng 

 01 01 01 33 33 0 
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